Phụ lục 1

BẢNG ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2011)
	TT
	Tên văn bản
	Thời gian điều chỉnh
	Đối tượng và mức điều chỉnh

	
	
	
	Đối tượng có mức lương dưới hệ số 4,4 theo Nghị định số 25/CP
	Đối tượng có mức lương từ hệ số 4,4 đến dưới hệ số 7,2 theo Nghị định số 25/CP

	1
	Nghị định 208/2004/NĐ-CP
	Từ 01/10/2004
	10%
	10%

	2
	Nghị định 117/2005/NĐ-CP
	Từ 01/10/2005
	10%
	8%

	3
	Nghị định 118/2005/NĐ-CP
	Từ 01/10/2005
	20,7%
	20,7%

	4
	Nghị định 93/2006/NĐ-CP
	Từ 01/10/2006
	10%
	8%

	5
	Nghị định 94/2006/NĐ-CP
	Từ 01/10/2006
	28,6%
	28,6%

	6
	Nghị định 166/2007/NĐ-CP
	Từ 01/01/2008
	20%
	20%

	7
	Nghị định 101/2008/NĐ-CP
	Từ 01/10/2008
	15%
	15%

	8
	Nghị định 34/2009/NĐ-CP
	Từ 01/5/2009
	5%
	5%

	9
	Nghị định 29/2010/NĐ-CP
	Từ 01/5/2010
	12,3%
	12,3%


